thuvienhoclieu.com
	[bookmark: _Hlk148025325]ĐỀ 10
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: HÓA 10



Cho số hiệu nguyên tử và nguyên tử khối của một số nguyên tố trong bảng sau:
	Nguyên tố
	H
	He
	O
	Al
	S
	K
	Ca

	Số hiệu nguyên tử
	1
	2
	8
	13
	16
	19
	20

	Nguyên tử khối
	1
	4
	16
	27
	32
	39
	40



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Lớp electron M (với n = 3) không có phân lớp electron nào sau đây?
	 A. 3s.
	 B. 3p.
	 C. 3d.
	 D. 3f.


Câu 2: Nguyên tử có đường kính lớn gấp 10000 lần đường kính hạt nhân. Khi thiết kế mô hình nguyên tử, nếu thiết kế đường kính hạt nhân là 0,3 cm thì đường kính của nguyên tử là bao nhiêu?
	 A. 3 m.
	 B. 300 m.
	 C. 30 m.
	 D. 3000 m.


Câu 3: Bảng số liệu dưới đây cho biết số khối (A) và tổng số hạt neutron (N) của một số nguyên tử:
	Nguyên tử
	A
	N

	X
	14
	8

	T
	14
	7

	R
	15
	8

	Q
	16
	8


Các nguyên tử là đồng vị của nhau là
	 A. X và T.
	 B. T và R.
	 C. X, R và Q.
	 D. T, R và Q.


Câu 4: Loại hạt nào sau đây có khối lượng xấp xỉ 0,00055 amu?
	 A. Neutron.
	 B. Hạt nhân.
	 C. Electron.
	 D. Proton.


Câu 5: Tổng số electron tối đa có trong lớp electron K và lớp electron L lần lượt là
	 A. 8 và 10.
	 B. 8 và 18.
	 C. 2 và 6.
	 D. 2 và 8.


Câu 6: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là
	 A. electron.
	 B. neutron.

	 C. proton và electron.
	 D. proton.


Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?
   A. Nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và vỏ nguyên tử.
   B. Nguyên tử trung hoà về điện.
   C. Tất cả các nguyên tử đều chứa proton, neutron và electron.
   D. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ.
Câu 8: Cho mô hình chuyển động của electron trong nguyên tử hydrogen dưới đây:
[image: ]


Cho các phát biểu sau:
(1) Mô hình nguyên tử trên được gọi là mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr.
(2) Mô hình nguyên tử trên cho rằng electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và không theo quỹ đạo xác định.
(3) Mô hình nguyên tử trên cho biết khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân.
(4) Mô hình nguyên tử trên cho rằng electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo hình tròn hay bầu dục như quỹ đạo của hành tinh quay quanh Mặt Trời.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng
	 A. chỉ có (2).
	 B. gồm (1) và (4).
	 C. chỉ có (1).
	 D. gồm (2) và (3).






Câu 9: Trong tự nhiên magnesium có 3 đồng vị bền:  (79%),  (10%) và  (11%). 
Phần trăm theo khối lượng của đồng vị  trong hợp chất MgSO4 gần nhất với giá trị nào sau đây?
	 A. 15,76%.
	 B. 15,80%.
	 C. 20,12%.
	 D. 20,21%.


Câu 10: Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây viết đúng?
	 A. 1s12s12p1.
	 B. 1s22s1.
	 C. 1s21p1.
	 D. 1s12s2.


Câu 11: Cho các nguyên tử sau: X (Z = 8, A = 17), D (Z = 6, A = 14), L (Z = 8, A = 16), G (Z = 7, A = 14). Cặp nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học là
	 A. D, L.
	 B. X, G.
	 C. X, L.
	 D. D, G.




Câu 12: Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là  (50,69%) và  (49,31%). Nguyên tử khối trung bình của bromine là
	 A. 79,6298.
	 B. 80,0138.
	 C. 79,9862.
	 D. 80,0000.


Câu 13: Hình nào sau đây biểu diễn AO s?
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
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	 A. Hình (3).
	 B. Hình (4).
	 C. Hình (1).
	 D. Hình (2).


Câu 14: Nguyên tử với mô hình sau đây có bao nhiêu proton trong hạt nhân?
[image: ]
	 A. 8.
	 B. 6.
	 C. 10.
	 D. 2.


Câu 15: Kim loại X nhẹ, dẫn điện tốt và thường được sử dụng để sản xuất dây dẫn điện trên không. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26. Phát biểu nào sau đây không đúng về nguyên tử này?
   A. Tổng số electron trong nguyên tử là 13.
   B. Các electron được phân bố trên 3 lớp electron.
   C. Lớp electron ở ngoài cùng có chứa 3 electron.
   D. Tổng số electron p nhiều hơn tổng số electron s là 2 hạt.
Câu 16: Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa số khối (A), số hiệu nguyên tử (Z) và số neutron (N)?
	 A. A = Z + N.
	 B. A = Z − N.
	 C. A = 2Z + N.
	 D. A = 2Z − N.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Q là một nguyên tố có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và duy trì hệ xương. Thiếu Q là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ loãng xương ở người.
[image: ]
Lớp vỏ nguyên tử nguyên tố Q có điện tích là −3,204⸱10−18 C. Biết điện tích của mỗi hạt electron là −1,602⸱10−19 C.
   a) Nguyên tố Q là potassium (K).
   b) Nguyên tử nguyên tố Q có 10 AO chứa electron ở trạng thái cơ bản.
   c) Q là nguyên tố kim loại.
   d) Lớp vỏ nguyên tử nguyên tố Q chứa 20 electron.
Câu 2: Cho phổ khối lượng của chlorine (các ion đồng vị chlorine đều có z = 1):
[bookmark: _GoBack][image: ]


   a) Nguyên tử đồng vị  có nhiều hơn 2 electron so với nguyên tử đồng vị 


   b) Nguyên tử khối trung bình của Cl không phải số nguyên vì là giá trị trung bình có tính đến tỉ lệ số nguyên tử của các đồng vị  và 


   c) Số loại phân tử Cl2 tối đa tạo thành từ hai đồng vị  và  là 4.
   d) Từ phổ khối lượng trên xác định được nguyên tử khối trung bình của Cl bằng 35,4846.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Cho cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố:
	X: 1s22s22p63s1
T: 1s2
M: 1s22s22p4
	Q: 1s22s22p63s23p64s2
R: 1s22s22p63s23p1



Trong các nguyên tố trên có bao nhiêu nguyên tố kim loại?
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố M có 26 proton, 30 neutron, 26 electron. Số hiệu nguyên tử của M bằng 
bao nhiêu?

Câu 3: Ở 20 oC, khối lượng riêng của kim loại đồng (copper) là 8,96 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể đồng, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% về thể tích, phần còn lại là các khe rỗng. Cho khối lượng mol của đồng là 63,54 g/mol; số Avogadro NA = 6,022⸱1023 và công thức tính thể tích hình cầu là  (r là bán kính hình cầu; lấy π = 3,14). Bán kính nguyên tử đồng bằng bao nhiêu Å (biết 1 Å = 10–8 cm)?
(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng)









[bookmark: _Hlk211689366]Câu 4: Cho các nguyên tử sau:  Các nguyên tử trên thuộc bao nhiêu nguyên tố hoá học?
Phần IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Proton, neutron, electron là các hạt cơ bản cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử. Biết proton, neutron, electron có khối lượng như trong bảng sau:
	Hạt
	Proton
	Neutron
	Electron

	Khối lượng (kg)
	1,673⸱10−27
	1,675⸱10−27
	9,109⸱10−31


Cho hình ảnh mô phỏng một nguyên tử carbon (tất cả các hạt cơ bản trong hạt nhân đã được mô tả trong ảnh):
[image: ]
   a) Nêu điện tích tương đối của proton, neutron, electron.
   b) Kể tên và số lượng mỗi loại hạt cơ bản trong hạt nhân và trong lớp vỏ electron của nguyên tử carbon trên.
   c) Tính khối lượng tuyệt đối của nguyên tử carbon trên (theo đơn vị kg).
   d) Tính khối lượng riêng của nguyên tử carbon trên (theo đơn vị g/cm3). Biết thể tích của một nguyên tử carbon là 1,9⸱10−24 cm3.
Câu 2: Đơn chất của nguyên tố X chiếm khoảng 21% thể tích không khí, có vai trò quyết định trong việc duy trì sự sống và sự cháy. Biết X có số hiệu nguyên tử Z = 8.
   a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
   b) Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital của nguyên tử nguyên tố X.
   c) Xác định số electron độc thân trong nguyên tử nguyên tố X.
   [image: ]d) X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.
Câu 3: Nguyên tố T có hai đồng vị bền trong tự nhiên với mô hình cấu tạo như hình bên (tất cả các hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử đã được mô tả trong ảnh).
   a) Phát biểu khái niệm về đồng vị.
   b) Xác định tên nguyên tố T.
   c) Viết kí hiệu nguyên tử của các đồng vị (1), (2).
   d) Tính nguyên tử khối trung bình của T. Cho phần trăm số nguyên tử của các đồng vị như trong bảng sau:
	Đồng vị
	(1)
	(2)

	% số nguyên tử
	99,985%
	0,015%



----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	D
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	A



	17
	18
	19
	20
	21
	22

	SĐĐĐ
	SĐSĐ
	3
	26
	1,28
	4
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